	UỶ BAN NHÂN DÂN            TỈNH SƠN LA


Số: 44/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 05 tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch

đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2007



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11  năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010; 

Căn cứ Quyết định số 31/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán ngân sách năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 782/TTr-SNV ngày 21  tháng 12 năm 2006, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu, kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2007 cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các cơ sở đào tạo như sau:

                    ( Có biểu giao chi tiết gồm 06 trang kèm theo.)

1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng lý luận Chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ sử dụng nguồn kinh phí đào tạo được phân bổ tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006.

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trình độ văn hoá xoá mù chữ - phổ cập tiểu học cho Đảng viên các xã, bản, trường học, trạm y tế sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục - đào tạo năm 2007 (dự án củng cố kết quả phổ cập tiểu học, xoá mù chữ và phổ cấp trung học cơ sở).

Điều 2. Các đơn vị được giao chỉ tiêu, kinh phí đào tạo và các ngành liên quan có nhiệm vụ:

1. Đơn vị được giao chỉ tiêu có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng kinh phí đào tạo và thanh quyết toán theo quy định. Báo cáo kết quả đào tạo về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ.

2. Sở Tài chính cấp phát kinh phí và hướng dẫn các cơ sở đào tạo sử dụng thanh quyết toán kinh phí theo Luật Ngân sách.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các huyện, thị xã thống kê đối tượng, tổ chức xoá mù chữ cho Đảng viên chưa biết chữ tại cơ sở theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh qua Sở Nội vụ.

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch và.chất lượng đào tạo của các lớp được giao. Xây dựng kế hoạch chiêu sinh và quyết định cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo theo phân cấp quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Uỷ ban dân tộc,

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NC, Dũng(01) 50b.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Chí Thức


GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 44/QD-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	TT
	Tên lớp
	Số lớp
	Số học viên
	Thời gian đào tạo 
bồi dưỡng
	Kinh phí 
(đồng)
	Đơn vị tổ chức
 thực hiện
	Ghi chú

	I
	Khối lý luận chính trị
	
	1.217
	
	3.916.125.000
	
	

	1
	Lớp Đại học kinh tế Nông lâm -Trung cấp lý luận chính trị khoá 1
	1
	87
	8
	312.200.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	2
	Đại học kinh tế Nông lâm nghiệp -Trung cấp lý luận chính trị khoá 2
	1
	103
	10
	463.500.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	3
	Đại học kinh tế Nông lâm nghiệp - Trung cấp lý luận chính trị khoá 3
	1
	120
	10
	540.000.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	4
	Lớp Trung cấp Phụ vận - Trung cấp lý luận Chính trị
	1
	80
	10
	360.000.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	5
	Lớp Cao cấp lý luận khoá 4
	1
	117
	1,5
	78.975.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	6
	Trung cấp lý luận chính trị Thị xã
	1
	80
	3
	108.000.000
	TT Chính trị Thị xã
	

	7
	Trung cấp lý luận CT huyện Quỳnh Nhai
	1
	68
	3
	91.800.000
	TT Chính trị Quỳnh Nhai
	

	8
	Lớp Trung cấp lý luận chính trị huyện Mộc Châu
	1
	89
	3
	120.150.000
	TT Chính trị Mộc Châu
	

	9
	Trung cấp lý luận chính trị Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp
	1
	50
	4
	90.000.000
	Đảng uỷ khối Doanh Nghiệp
	

	10
	Trung cấp lý luận chính trị tại chức huyện Yên Châu
	1
	80
	4
	144.000.000
	TT Chính trị Yên Châu
	

	11
	Trung cấp lý luận chính trị tạii chức Bắc Yên
	1
	80
	4
	144.000.000
	TT Chính trị Bắc Yên
	

	12
	Trung cấp lý luận chính trị - TC Quân sự xã phường khoá 2
	1
	50
	6
	135.000.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	13
	Lớp Đại học KTNN - TCLLCT mở tại Trường TC Nông Lâm
	1
	93
	10
	418.500.000
	Trường Trung cấp Nông Lâm
	

	14
	Cao cấp lý luận chính trị khoá 5 (mở mới)
	1
	120
	2
	108.000.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	
	Các lớp mở tại các huyện

đối tượng là cán bộ xã
	
	
	
	
	
	

	15
	Lớp Trung cấp lý luận – Trung cấp đoàn
	1
	80
	2
	72.000.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	16
	Lớp Trung cấp lý luận chính trị tại huyện Mường La
	1
	80
	4
	144.000.000
	TT Chính trị Mường La
	

	17
	Lớp Trung cấp chính trị huyện Sông Mã
	1
	80
	4
	144.000.000
	TT Chính trị Sông Mã
	

	18
	Lớp Trung cấp LLCT huyện Phù Yên
	1
	90
	4
	162.000.000
	TT Chính trị Phù Yên
	

	19
	Lớp Trung cấp LLCT huyện Sốp Cộp
	1
	70
	2
	63.000.000
	TT Chính trị Sốp cộp
	

	20
	Lớp TC lý luận chính trị T.Châu
	1
	80
	4
	144.000.000
	TT Chính trị Mai Sơn
	

	21
	Lớp TC lý luận chính trị Mai Sơn
	1
	80
	2
	72.000.000
	TT Chính trị Mai Sơn
	

	II
	Khối Đoàn thể
	
	2.882
	
	154.800.000
	
	

	22
	Bồi dưỡng NV công tác Hội nông dân
	1
	60
	12 ngày
	10.800.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	23
	Bồi dưỡng NV công tác Hội chữ thập đỏ
	1
	60
	12 ngày
	10.800.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	24
	Bồi dưỡng NV công tác Hội cựu chiến binh
	1
	60
	12 ngày
	10.800.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	25
	Bồi dưỡng NV công tác Hội Phụ nữ
	1
	60
	12 ngày
	10.800.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	26
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn cơ sở
	1
	60
	12 ngày
	10.800.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	27
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận
	1
	60
	12 ngày
	10.800.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	28
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội người cao tuổi
	1
	60
	12 ngày
	10.800.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	29
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận
	1
	60
	12 ngày
	10.800.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	30
	Bồi dưỡng NV công tác kiểm tra Đảng
	1
	60
	12 ngày
	10.800.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	31
	Bồi dưỡng NV công tác Khuyến học
	1
	60
	12 ngày
	10.800.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	32
	Bồi dưỡng NV công tác tuyên giáo
	1
	60
	12 ngày
	10.800.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	33
	Bồi dưỡng NV công tác dân tộc
	1
	40
	2
	36.000.000
	Ban Dân tộc tỉnh
	

	III
	Khối nhà nước
	
	1.620
	
	814.500.000
	
	

	34
	Trung cấp Hành chính-Trung cấp lý kuận chính trị tại chức
	1
	80
	6
	216.000.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	35
	Bồi dưỡng tiền công vụ
	1
	80
	3
	108.000.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	36
	Bồi dưỡng Chính quyền cơ sở huyện Mai Sơn
	1
	70
	1
	31.500.000
	TT Chính trị Mai Sơn
	

	37
	Bồi dưỡng Chính quyền cơ sở huyện Mường La
	1
	70
	1
	31.500.000
	TT Chính trị Mường La
	

	38
	Bồi dưỡng Chính quyền cơ sở huyện Phù Yên
	1
	100
	1
	45.000.000
	TT Chính trị Phù Yên
	

	39
	Bồi dưỡng QLNN Chương trình chuyên viên
	1
	80
	3
	108.000.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	40
	Bồi dưỡng Chính quyền cơ sở huyện Thuận Châu
	1
	80
	1
	36.000.000
	TT Chính trị Thuận châu
	

	41
	Bồi dưỡng trưởng thôn, trưởng bản thị xã 
	1
	80
	12 ngày
	18.000.000
	TT Chính trị Thị xã
	

	42
	Bồi dưỡng trưởng thôn, trưởng bản huyện Mai Sơn
	2
	140
	12 ngày
	31.500.000
	TT Chính trị Mai Sơn
	

	43
	Bồi dưỡng trưởng thôn, trưởng bản huyện Yên Châu
	1
	80
	12 ngày
	18.000.000
	TT Chính trị Yên châu
	

	44
	Bồi dưỡng trưởng thôn, trưởng bản huyện Mộc Châu
	2
	140
	12 ngày
	31.500.000
	TT Chính trị Mộc Châu
	

	45
	Bồi dưỡng trưởng thôn, trưởng bản huyện Phù Yên
	1
	80
	12 ngày
	18.000.000
	TT Chính trị Phù Yên
	

	46
	Bồi dưỡng trưởng thôn, trưởng bản huyện Bắc Yên
	1
	80
	12 ngày
	18.000.000
	TT Chính trị Bắc Yên
	

	47
	Bồi dưỡng trưởng thôn, trưởng bản huyện Thuận Châu
	1
	140
	12 ngày
	31.500.000
	TT Chính trị Thuận châu
	

	48
	Bồi dưỡng trưởng thôn, trưởng bản huyện Quỳnh Nhai
	1
	80
	12 ngày
	18.000.000
	TT Chính trị Quỳnh Nhai
	

	49
	Bồi dưỡng trưởng thôn, trưởng bản huyện Mường La
	1
	80
	12 ngày
	18.000.000
	TT Chính trị Mường La
	

	50
	Bồi dưỡng trưởng thôn, trưởng bản huyện Sông Mã
	1
	80
	12 ngày
	18.000.000
	TT Chính trị Sông Mã
	

	51
	Bồi dưỡng trưởng thôn, trưởng bản huyện Sốp Cộp
	1
	80
	12 ngày
	18.000.000
	TT Chính trị Sốp cộp
	

	IV
	Đào tạo chuyên môn
	
	562
	
	1.488.600.000
	
	

	52
	Trung cấp Tư pháp xã khoá 1
	1
	156
	3
	210.600.000
	Sở Tư pháp
	

	53
	Sơ Cấp Công an xã khoá 1
	1
	100
	8 tháng
	360.000.000
	Công an tỉnh
	

	54
	Bác sĩ xã khoá 38
	1
	37
	10 tháng
	166.500.000
	Sở Y tế
	

	55
	Bác sĩ xã khoá 39 
	1
	33
	10 tháng
	148.500.000
	Sở Y tế
	

	56
	Bác sĩ xã khoá 40
	1
	20
	10 tháng
	90.000.000
	Sở Y tế
	

	57
	Đào tạo kỹ sư cơ khí
	1
	36
	10 tháng
	162.000.000
	Trường đào tạo nghề
	

	58
	Sơ Cấp Công an xã
	1
	100
	4 tháng
	180.000.000
	Công an tỉnh
	

	59
	Chỉ huy quân sự xã
	1
	50
	4 tháng
	90.000.000
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	

	60
	Bác sĩ chuyên tu cấp xã khoá 41
	1
	30
	6 tháng
	81.000.000
	Sở Y tế
	

	E
	Tập huấn Bí thư Chi bộ bản, tổ dân phố
	48
	2521
	4,5 ngày
	1.625.875.000
	Các Huyện uỷ, Thị uỷ
	

	VI
	Xoá mù chữ và phổ cập tiểu học cho đảng viên cơ sở
	1.044
	
	
	
	
	

	
	Huyện Phù Yên
	95
	
	
	
	TT Chính trị huyện chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục tổ chức thực hiện
	

	
	Huyện Bắc Yên
	182
	
	
	
	TT Chính trị huyện chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục tổ chức thực hiện
	

	
	Huyện Yên Châu
	48
	
	
	
	TT Chính trị huyện chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục tổ  chức thực hiện
	

	
	Huyện Mộc Châu
	340
	
	
	
	TT Chính trị huyện chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục tổ  chức thực hiện
	

	
	Huyện Thuận Châu
	46
	
	
	
	TT Chính trị huyện chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục tổ  chức thực hiện
	

	
	Huyện Mai Sơn
	53
	
	
	
	TT Chính trị huyện chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục tổ chức thực hiện
	

	
	Huyện Sông Mã
	79
	
	
	
	TT Chính trị huyện chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục tổ  chức thực hiện
	

	
	Huyện Quỳnh Nhai
	64
	
	
	
	TT Chính trị huyện chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục tổ  chức thực hiện
	

	
	Huyện Sốp Cộp
	30
	
	
	
	TT Chính trị huyện chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục tổ chức thực hiện
	

	
	Huyện Mường La
	107
	
	
	
	TT Chính trị huyện chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục tổ  chức thực hiện
	


